
Tuần 28  (Từ ngày 10/ 4 - 14/ 4 / 2023)        Lớp: 1A2 

 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/ 4 

Sáng 

1 88 HĐTN Chào cờ  

2 349 Tiếng Việt Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T1) BGĐT  

3 350 Tiếng Việt Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T2) BGĐT, vở TV 

4  Tiếng Anh Speaking Final Test 2  

Chiều 

5 30 Đạo đức Phòng tránh bỏng BGĐT 

6 59 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T1)  BGĐT 

7 339 HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

11/ 4 

Sáng 

1  Âm nhạc Học hát: Chú ếch con  

2 451 Tiếng Việt Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh( T3) BGĐT  

3 352 Tiếng Việt Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh (T4) BGĐT, vở TV 

4 88 Toán Luyện tập Bộ Đ DToán 

Chiều 

5 89 HĐTN Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 

2) 

BGĐT 

6 11 GDĐP CĐ6 : Nghề làm nón lá ở làng Chuông ( T2) BGĐT  

7 342 HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Tư 

12/ 4 

Sáng 

1 353 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T1) BGĐT  

2 354 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T2) BGĐT, vở TV 

3 60 TNXH Vận động và nghỉ ngơi (T2)      BGĐT 

4  Toán - TA   

Chiều 

5 355 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6  
GDTC 

Bài 3:Động tác dẫn bóng- Trò chơi: Dẫn bóng 

tiếp sức (Tiết 1) 

 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Năm 

13/ 4 

Sáng 

1 356 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T3) BGĐT  

2 357 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T4) BGĐT, vở TV 

3  Tiếng Anh Unit 9: Toys  

4  89 Toán Xem giờ đúng trên đồng hồ BGĐT, Bộ ĐDT 

Chiều 

5  HĐ TV   

6  Mĩ thuật Em là học sinh lớp 1 (T1)  

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Sáu 

14/ 4 

Sáng 

1 90 Toán Luyện tập  BGĐT, Bảng phụ   

2  GDTC Bài 3:Động tác dẫn bóng- Trò chơi: Dẫn bóng 

tiếp sức (Tiết 2) 

 

3 358 Tiếng Việt Ôn tập(T1) BGĐT,vở TV 

4 359 Tiếng Việt Ôn tập(T2) BGĐT 

Chiều 

5 360 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

7 90 HĐTN Sơ kết tuần 30. Kế hoạch tuần 31  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 

 

Ngày 6 tháng 4 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 



 


